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THƯ MỤC SÁCH NGOẠI VĂN 

Sách nhận tặng từ Tiến sĩ Võ Tá Hân 

 

 
000 - TỔNG QUÁT 

 01. Advances in fuzzy system: sapplications and theory. D3-9.2024  

Tác giả : W Pedrycz , J F Peters 

Nhà xuất bản : World Scientific 

Năm xuất bản : 1998 

Ký hiệu xếp giá: 006.3 

Số kiểm soát : 95950 

 

 02. Encyclopedia on ad hoc and ubiquitous computing : theory and design of wireless ad hoc, 

sensor, and mesh networks. D3 - 9.2024  

Tác giả : Dharma P. Agrawal & Bin Xie 

Nhà xuất bản : World Scientific 

Năm xuất bản : 2010 

Ký hiệu xếp giá:      004.6 

Số kiểm soát : 95949 

 

 03. Intelligence Science. D3 - 9.2024  

Tác giả : Zhongzhi Shi 

Nhà xuất bản : World Scientific 

Năm xuất bản : 2012 

Ký hiệu xếp giá: 006.31 

Số kiểm soát : 95977 

 

300 - KHOA HỌC XÃ HỘI 

 04. A critical history of financial crises : why would politicians and regulators spoil financial 

giants?. D3-9.2024  

Tác giả : Haim Kedar-Levy 

Nhà xuất bản : Imperial College Press ; World Scientific 

Năm xuất bản : 2016 

Ký hiệu xếp giá: 338.5 

Số kiểm soát : 95972 

      

 05. China-ASEAN relations : Cooperation and development. D3 - 9.2024  

Tác giả : Liang Ying 

Nhà xuất bản : World Scientific 

Năm xuất bản : 2016 

Ký hiệu xếp giá: 327 

Số kiểm soát : 95959 

      

 06. Comparative advantage, growth, and the gains from trade and globalization :festschrift 

in honor of Alan V. Deardorff. D3-9.2024  

Tác giả : Robert M. Stern 

Nhà xuất bản : World Scientific 
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Năm xuất bản : 2011 

Ký hiệu xếp giá: 382 

Số kiểm soát : 95960 

 

 07. Economic and business analysis : quantitative methods using spreadsheets. D3-9.2024  

Tác giả : Frank S.T. Hsiao 

Nhà xuất bản : World Scientific 

Năm xuất bản : 2011 

Ký hiệu xếp giá: 330.0285554 

Số kiểm soát : 95961 

 

 08. Introductory course on financial mathematics. D3-9.2024  

Tác giả : M. V. Tretyakov 

Năm xuất bản : 2013 

Ký hiệu xếp giá: 332.0151 

Số kiểm soát : 95953 

 

 09. Medical malpratice : Understanding the law, managing the risk. D3 - 9.2024  

Tác giả : Siang Yong Tan 

Nhà xuất bản : World Scientific 

Năm xuất bản : 2006 

Ký hiệu xếp giá: 344.730 

Số kiểm soát : 95957 

 

 10. Option pricing in incomplete markets : modeling based on geometric Lévy processes and 

minimal entropy Martingale measures. D3 - 9.2024  

Tác giả : Yoshio Miyahara 

Nhà xuất bản : Imperial College Press 

Năm xuất bản : 2012 

Ký hiệu xếp giá: 332.6 

Số kiểm soát : 95952 

 

 11. Quantitative financial analytics : the path to investment profits. D3-9.2024  

Tác giả : Edward E. Williams, John A. Dobelman 

Nhà xuất bản : World Scientific 

Năm xuất bản : 2018 

Ký hiệu xếp giá: 332.63 

Số kiểm soát : 95958 

 

 12. Science and Sustainable Food Security : Selected Papers of M S Swaminathan. D3 - 

9.2024  

Tác giả : M S Swaminathan 

Nhà xuất bản : World Scientific 

Năm xuất bản : 2010 

Ký hiệu xếp giá: 363.8 

Số kiểm soát : 95954 
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 13. Valuation in a world of CVA, DVA, and FVA : A tutorial on debt securities and interest 

rate derivatives. D3 - 9.2024 

Nhà xuất bản : World Scientific 

Năm xuất bản : 2018 

Ký hiệu xếp giá: 332.63 

Số kiểm soát : 95973 

 

500 - KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ TOÁN HỌC 

 14. Beating the odds : the life and times of E.A. Milne. D3-9.2024  

Tác giả : Meg Weston Smith ; Rober Penrose 

Nhà xuất bản : Imperial College Press 

Năm xuất bản : 2013 

Ký hiệu xếp giá: 523.01092 

Số kiểm soát : 95968 

 

 15. Candid science V : Conversations with famous scientists. D3 - 9.2024  

Tác giả : Balazs Hargittai, István Hargittai 

Nhà xuất bản : Imperial College Press 

Năm xuất bản : 2005 

Ký hiệu xếp giá: 509 

Số kiểm soát : 95967 

      

 16. Graph theory : undergraduate mathematics. D3-9.2024  

Tác giả : Khee Meng Koh, Fengming Dong, Kah Loon Ng, Eng Guan Tay 

Năm xuất bản : 2015 

Ký hiệu xếp giá: 511.5 

Số kiểm soát : 95976 

 

 17. Liquid crystals, laptops and life. D3 - 9.2024  

Tác giả : Michael R. Fisch 

Nhà xuất bản : World Scientific 

Năm xuất bản : 2004 

Ký hiệu xếp giá: 530.429 

Số kiểm soát : 95963 

 

 18. Solving Everyday Problems With The Scientific Method : Thinking Like A Scientist. 

D3- 9.2024  

Tác giả : Don K Mak, Angela T Mak, Anthony B Mak 

Nhà xuất bản : World Scientific 

Năm xuất bản : 2009 

Ký hiệu xếp giá: 501 

Số kiểm soát : 95948 

 

 19. String theory and its applications:TASI 2010, from meV to the Planck scale : Proceedings 

of the 2010 Theoretical Advanced Study Institute in Elementary Particle Physics .D3-9.2024  

Tác giả : Michael Dine, Thomas Banks, Subir Sachdev 

Nhà xuất bản : World Scientific 

Năm xuất bản : 2012 
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Ký hiệu xếp giá: 539.7 

Số kiểm soát : 95951 

 

600 - CÔNG NGHỆ (KHOA HỌC ỨNG DỤNG) 

 20. Computational analysis of the human eye with applications. D3 - 9.2024  

Tác giả : Sumeet Dua, Rajendra Acharya U, E Y K Ng 

Nhà xuất bản : World Scientific 

Năm xuất bản : 2011 

Ký hiệu xếp giá: 617.7 

Số kiểm soát : 95975 

 

 21. Discoveries in Pharmacological Sciences. D3 - 9.2024  

Tác giả : Popat N. Patil 

Nhà xuất bản : World Scientific 

Năm xuất bản : 2012 

Ký hiệu xếp giá: 615.1 

Số kiểm soát : 95947 

      

 22. Engineering thermodynamics with worked examples. D3 - 9.2024  

Tác giả : Nihal E Wijeysundera 

Nhà xuất bản : World Scientific 

Năm xuất bản : 2011 

Ký hiệu xếp giá: 621.4021 

Số kiểm soát : 95966 

      

 23. Fundamentals of solid-state electronics: study guide. D3-9.2024  

Tác giả : Chih-Tang Sah 

Nhà xuất bản : World Scientific 

Năm xuất bản : 1993 

Ký hiệu xếp giá: 621.3 

Số kiểm soát : 95956 

      

 24. Hydraulic control systems : theory and practice. D3-9.2024  

Tác giả : Shizurou Konami, Takao Nishiumi 

Nhà xuất bản : World Scientific 

Năm xuất bản : 2017 

Ký hiệu xếp giá: 629.8042 

Số kiểm soát : 95971 

    

 25. Insights for Managers from Confucius to Gandhi. D3-9.2024  

Tác giả : Harold Bierman, Jr. Donald Schnedeker 

Nhà xuất bản : World Scientific 

Năm xuất bản : 2012 

Ký hiệu xếp giá: 658.001 

Số kiểm soát : 95965 

 

 26. Leading entrepreneurs and how they succeed .D3-9.2024  

Tác giả : E50 Association 
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Nhà xuất bản : World Scientific 

Năm xuất bản : 2016 

Ký hiệu xếp giá: 650.1 

Số kiểm soát : 95964 

 

 27. Managing Knowledge Assets, Creativity and Innovation. D3 - 9.2024  

Tác giả : Dorothy A Leonard 

Nhà xuất bản : World Scientific 

Năm xuất bản : 2011 

Ký hiệu xếp giá: 658.4038 

Số kiểm soát : 95974 

 

 28. Sadao Adachi : In tables and figures .D3 - 9.2024 

Nhà xuất bản : World Scientific 

Năm xuất bản : 2012 

Ký hiệu xếp giá: 668 

Số kiểm soát : 95969 

      

 29. Science and technology against microbial pathogens : Research, development and 

evaluation: proceedings of the International Conference on Antimicrobial Research 

(ICAR2010), Valladolid, Spain, 3-5 November 2010. D3 - 9.2024  

Tác giả : A. Mendez-Vilas 

Nhà xuất bản : World Scientific 

Năm xuất bản : 2011 

Ký hiệu xếp giá: 616.9 

Số kiểm soát : 95962 

 

 30. The new art and science of pregnancy and childbirth : what you want to know from your 

obstetrician .D3-9.2024  

Tác giả : Tan Thiam Chye, John Tee Chee Seng, Tan Heng Hao, Tan Kim Teng 

Nhà xuất bản : World Scientific 

Năm xuất bản : 2008 

Ký hiệu xếp giá: 618.2 

Số kiểm soát : 95955 

 

 31. Yung-Tse Hung, Lawrence K. Wang, Nazih K. Shammas : Air And Water Pollution 

Control. D3 - 9.2024 

Nhà xuất bản : World Scientific 

Năm xuất bản : 2012 

Ký hiệu xếp giá: 628.4 

Số kiểm soát : 95970 

 

 


